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1 VHD Trương Quang Minh

Chủ tịch Hội đồng 

quản trị - Ng ười 

đại diện theo 

pháp luật

CCCD 001075018516 18/09/2022

1.1
Trần Nguyên Hải

Trương Quang 

Minh-Vợ
CCCD 001175015897 18/12/2021

1.2 Nguyễn Thị Nhung
Trương Quang 

Minh-Mẹ đẻ
CCCD 001145000640 09/01/2015

1.3 Trương Minh Đức
Trương Quang 

Minh-Con 
CCCD 001202025299 05/04/2018

1.4 Trương Nguyên Hạnh
Trương Quang 

Minh-Con 

1.5 Trương Thu Thảo
Trương Quang 

Minh-Chị ruột
CCCD 001172000730 31/03/2014

1.6 Trương Anh Tuấn
Trương Quang 

Minh-Anh rể
CCCD 025069000098 20/04/2016

1.7
Công ty cổ phần Đầu tư và 

phát triển Sơn Long

Trương Quang 

Minh làm 

CTHĐQT

ĐKKD 5701018653 02/01/2009

1.8 Công ty TNHH Mê Linh Star
Trương Quang 

Minh làm CTCT
ĐKKD 0110271965 03/03/2023

1.9
Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Xuân Phú Hải

Trương Quang 

Minh làm 

CTHĐQT

ĐKKD  4000827326 29/09/2011

1.10 Công ty cổ phần VNI Invest

Trương Quang 

Minh làm 

TVHĐQT

ĐKKD 0109285018 28/07/2020

1.11
Công ty cổ phần Mê Linh 

Homes

Trương Quang 

Minh làm 

TVHĐQT

ĐKKD 0109263825 13/07/2020

2 VHD  Phan Anh Tu ấn

Thành viên HĐQT;

Phó Tổng giám

đốc

CCCD 026094001477 06/05/2020

2.1 Mai Thị Khánh Huyền
Phan Anh Tuấn-

Vợ 
CMND 187250026

2.2 Phan Hồng Tâm
Phan Anh Tuấn-

Cha đẻ
CCCD 026064000999

2.3 Đào Thị Tú Anh
Phan Anh Tuấn-

Mẹ đẻ
CCCD 026172007059

2.4 Phan Minh Nhật
Phan Anh Tuấn-

Em ruột
CCCD 026201000306

2.5 Nguyễn Thị Hương Giang
Phan Anh Tuấn-

Mẹ vợ
CCCD 042172000801

2.6 Phạm Khánh Toàn
Phan Anh Tuấn-

Bố vợ
CCCD

040071003564

2.7 Phan Ngọc Thảo Linh
Phan Anh Tuấn-

Con 

2.8

Công ty TNHH Đầu tư và Xây 

dựng Friends

Phan Anh Tuấn 

làm CTCT
ĐKKD 0316113786 14/01/2020

2.9

Công ty TNHH Mê Linh Thịnh 

Vượng

Phan Anh Tuấn 

làm CTCT
ĐKKD 0110272126 03/03/2023

2.10

Công ty cổ phần Mê Linh 

Homes

Phan Anh Tuấn 

làm TV HĐQT
ĐKKD 0109263825 13/07/2020

3 VHD Bùi Việt Anh
Thành viên HĐQT

dộc lập
CCCD 001078044001 13/08/2022

3.1 Bùi Hải Sâm
Bùi Việt Anh-

Anh trai
CMND 011435050
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3.2 Bùi Duy Lâm
Bùi Việt Anh-

Anh trai
CMND 012864930

3.3 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bùi Việt Anh-Chị 

dâu
CCCD 001169020076

3.4 Bùi Thúy Quỳnh
Bùi Việt Anh-Chị 

gái
CCCD 001171002575

3.5 Trần Quốc Hùng
Bùi Việt Anh-

Anh rể
CCCD 001071003039

3.6 Bùi Hải Phong
Bùi Việt Anh-

Anh trai
CCCD 001072008246

3.7 Ngô Lan Hương Bùi Việt Anh-Vợ CCCD 001180000959

3.8 Bùi Mai Phương
Bùi Việt Anh-

Con
CCCD 001306009771

3.9 Bùi Công Minh
Bùi Việt Anh-

Con

3.10 Ngô Đình Hiển
Bùi Việt Anh-Bố 

vợ
CCCD 001055005212

3.11 Nghiêm Thị Lý
Bùi Việt Anh-Mẹ 

vợ
CMND 010086048

3.12 Công cổ phần Tập đoàn IUC

Bùi Việt Anh làm 

Thành viên 

HĐQT

ĐKKD 0104230537 23/10/2009

3.13 Công cổ phần xây dựng BGI

Bùi Việt Anh làm 

Thành viên 

HĐQT

ĐKKD 0109310874 17/08/2020

4 VHD Mai Kiên
Trưởng ban kiểm

soát
CCCD 036083014454 05/09/2024

4.1 Phan Vũ Hồng Trang Mai Kiên-Vợ CCCD 001185040689

4.2 Mai Đức Phong Mai Kiên-Con

4.3 Mai Phương Linh Mai Kiên-Con

4.4 Mai Long Mai Kiên-Bố đẻ CCCD 036055005759

4.5 Bùi Thị Thái Mai Kiên-Mẹ đẻ CCCD 036157006439

4.6 Mai Cường Mai Kiên-Em trai CCCD 036086014063

4.7 Đỗ Quỳnh Anh
Mai Kiên-Em 

dâu
CCCD 001188031320

4.8 Phan Vũ Cường Mai Kiên-Bố vợ CCCD 001049015960

4.9 Vũ Thị Ngọc Yến Mai Kiên-Mẹ vợ CCCD 001158002434

5 VHD Nguyễn Thị Miền Thành viên BKS CCCD 001192044732

5.1 Nguyễn Vũ Tình
Nguyễn Thị 

Miền-Bố đẻ
CCCD 001062008892

5.2 Ngô Thị Mai
Nguyễn Thị 

Miền-Mẹ đẻ
CCCD 001162008677

5.3 Lê Văn Dũng
Nguyễn Thị 

Miền-Bố chồng
CCCD 001071019790

5.4 Lê Thị Hải
Nguyễn Thị 

Miền-Mẹ chồng
CCCD 001174013375

5.5 Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị 

Miền-Chị ruột
CCCD 001187023175

5.6 Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị 

Miền-Chị ruột
CCCD 001189025315

5.7 Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Thị 

Miền-Em ruột
CCCD 001095041270

5.8 Lê Văn Dự
Nguyễn Thị 

Miền-Chồng
CCCD 001093007030

5.9 Lê Ngọc Bảo San
Nguyễn Thị 

Miền-Con

6 VHD Nguyễn Thị Liễu Thành viên BKS CCCD 034192004894 10/4/2021

6.1 Nguyễn Thành Ngọc
Nguyễn Thị Liễu-

Bố đẻ
CCCD 034062004516



6.2 Phạm Thị Nụ
Nguyễn Thị Liễu-

Mẹ đẻ
CCCD 034165022347

6.3 Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thị Liễu-

Anh trai
CCCD 034088020768

6.4 Hoàng Thị Đẹp
Nguyễn Thị Liễu-

Chị dâu
CCCD 021093000029

6.5 Trương Thanh Minh
Nguyễn Thị Liễu-

Chồng
CCCD 038088016762

6.6 Trương Nhật Linh
Nguyễn Thị Liễu-

Con

6.7 Trương Ngọc Ý Linh
Nguyễn Thị Liễu-

Con

6.8 Trương Quang Bình
Nguyễn Thị Liễu-

Bố chồng
CCCD 049064000373

6.9 Hồ Thị Hương
Nguyễn Thị Liễu-

Mẹ chồng
CCCD 038162015160

7 VHD Khương Th ị Hường Kế toán tr ưởng CCCD 001184012413 22/4/2024

7.1 Khương Văn Hợp
Khương Thị 

Hường-Bố đẻ
CCCD 001056016098

7.2 Đỗ Thị Bằng 
Khương Thị 

Hường-Mẹ đẻ
CCCD 001161021301

7.3 Nguyễn Quang Long
Khương Thị 

Hường-Chồng
CCCD 001082001913

7.4 Nguyễn Hồng Minh
Khương Thị 

Hường-Con
CCCD 001308000808

7.5 Nguyễn Quang Bảo 
Khương Thị 

Hường-Con 
CCCD 001212026989

8 VHD
Công ty CP Đ ầu tư và xây 

dựng Xuân Phú Hải

VHD là c ổ đông 

lớn
ĐKKD 4000827326 29/09/2011

9 VHD
Công ty cổ phần Đầu t ư bất 

động sản Vi ên Nam

VHD là c ổ đông 

lớn
ĐKKD 5400529439 09/11/2021

10 VHD
Công ty TNHH Đ ầu tư và 

Xây dựng Friends

VHD là ch ủ sở 

hữu
ĐKKD 0316113786 14/01/2020


